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Phụ lục 02 

(Đính kèm Công văn số 1230/BV-TĐBV ngày  28/7/2017 của Tập đoàn Bảo Việt) 

 

Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt 06 tháng đầu năm 2017
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STT Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/Hộ chiếu 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do 

I Người nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt 

1  Đào Đình Thi  
Chủ tịch 

HĐQT 
011789043 

Căn hộ 4A22 Tháp 

1 Dolphin Plaza, số 

28 Phố Trần Bình, 

Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

23/12/2014 

 
HĐQT bổ nhiệm 

theo quy định tại 

Điều lệ TĐBV; 

Đã được ĐHĐCĐ 

chấp thuận. 

2  
Nguyễn Quang 

Phi 
 

Thành 

viên 

HĐQT, 

Tổng 

Giám đốc 

B2722784 

Phòng 1901, Green 

Park Tower, 

Phường Yên Hòa, 

Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

25/6/2014 

 HĐQT bổ nhiệm 

theo quy định tại 

Điều lệ TĐBV; 

Đã được ĐHĐCĐ 

chấp thuận. 

3  
Phan Kim 

Bằng 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

011351268 

19 ngách 2 - Ngõ 

189 - Đường Giảng 

Võ - Đống Đa - Hà 

Nội    

23/12/2014 

 HĐQT bổ nhiệm 

theo quy định tại 

Điều lệ TĐBV; 

Đã được ĐHĐCĐ 

chấp thuận. 

                                                 
1
 Danh sách này bao gồm Người nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt và các tổ chức có liên quan với Tập đoàn Bảo Việt 06 tháng đầu năm 2017. Danh sách người liên quan của Người 

nội bộ tại thời điểm 30/6/2017 sẽ được cung cấp tại Phụ lục 04. 
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STT Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/Hộ chiếu 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do 

4  
Nguyễn Đức 

Tuấn 
001C102135 

Thành 

viên 

HĐQT 

011645437 

P.1006, Chung cư 

Số 10, Phố Hoa Lư, 

Phường Lê Đại 

Hành, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội. 

04/10/2007 

 

ĐHĐCĐ bầu 

5  Đậu Minh Lâm  

Thành 

viên 

HĐQT 

013208806 

Số nhà 24, ngõ 216, 

đường Tương Mai, 

phường Đồng Tâm, 

Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

23/12/2014 

 HĐQT bổ nhiệm 

theo quy định tại 

Điều lệ TĐBV; 

Đã được ĐHĐCĐ 

chấp thuận. 

6  Thân Hiền Anh  

Thành 

viên 

HĐQT 

001174002021 

80B Cửa Bắc, 

Phường Trúc Bạch, 

Quận Ba Đình, Hà 

Nội 

23/12/2014 

 HĐQT bổ nhiệm 

theo quy định tại 

Điều lệ TĐBV; 

Đã được ĐHĐCĐ 

chấp thuận. 

7  
Nguyễn Anh 

Tùng 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

011974378 

24 Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 17/5/2016 

 HĐQT bổ nhiệm 

theo quy định tại 

Điều lệ TĐBV; 

Đã được ĐHĐCĐ 

chấp thuận. 

8  
Muneo 

Sasagawa 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

TK2118960 

1-3-21, Shirogane, 

Minato-ku, Tokyo, 

Japan 
02/7/2015 

 HĐQT bổ nhiệm 

theo quy định tại 

Điều lệ TĐBV 

 

9  Shuichi Sakai  

Thành 

viên 

HĐQT 

TK1522229 

P5454, Trung tâm 

Lotte Hà Nội, 54 

Liễu Giai, Ba Đình, 

Hà Nội 

28/3/2016 

 HĐQT bổ nhiệm 

theo quy định tại 

Điều lệ TĐBV; 

Đã được ĐHĐCĐ 

chấp thuận. 
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STT Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/Hộ chiếu 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do 

10  
Nguyễn Minh 

Hoàng 
 

Thành 

viên 

HĐQT, 

Giám đốc 

Khối 

Chiến 

lược và 

Đầu tư 

22075000021 
 

P1902, Nhà 24T1 

Trung Hòa – Nhân 

Chính, Cầu Giấy, Hà 

Nội  
01/9/2015 

 

- ĐHĐCĐ bầu TV 

HĐQT (26/5/2017) 

- HĐQT bổ nhiệm 

Giám đốc Khối 

Chiến lược và Đầu 

tư (01/9/2015) 

11  
Nguyễn Duy 

Khánh 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

012919935 
 

138 Trần Bình, quận 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 
 

26/05/2017 

 

ĐHĐCĐ bầu 

12  
Nguyễn Ngọc 

Thụy 
001C101138 

Trưởng 

BKS 
012983589 

Số 6/66/192  

Phố Lê Trọng Tấn 

Hà Nội 
04/10/2007 

 

ĐHĐCĐ bầu 

13  Ông Tiến Hùng  
Kiểm soát 

viên 
011416454 

A15/66, Ngõ Tôn 

Đức Thắng, Đống 

Đa, Hà Nội 
29/11/2012 

 

ĐHĐCĐ bầu 

14  
Phí Thị Quỳnh 

Nga 
 

Kiểm soát 

viên 
013117119 

Phòng 204 B3, 

Chung cư SJC 34, 

ngõ 164 Khuất Duy 

Tiến, phường Nhân 

Chính, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

17/4/2015 

 

ĐHĐCĐ bầu 

15  
Nguyễn Anh 

Tuấn 
 

Giám đốc 

Khối 

Quản lý 

Hoạt động 

013459289 
GH3 CT17 KĐT 

Việt Hưng, Hà Nội 
28/11/2016  HĐQT bổ nhiệm 
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STT Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/Hộ chiếu 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do 

16  
Trần Thị Diệu 

Hằng 
 

Giám đốc 

Khối 

Kiểm toán 

nội bộ 

012968127 

 

Số 13 Ngõ 13 Phố 

Hàn Thuyên, 

Phường Phạm Đình 

Hổ, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

 

18/5/2015  HĐQT bổ nhiệm 

17  
Nguyễn Xuân 

Hòa 
 

Kế toán 

trưởng 

kiêm 

Trưởng 

Ban Kế 

toán 

013154903 

P1213A - C1, 

Chung cư Mandarin 

Garden, N03 Đông 

Nam Trần Duy 

Hưng – Cầu Giấy – 

Hà Nội 

13/01/2016  HĐQT bổ nhiệm 

18  Phạm Ngọc Tú  

Phó Giám 

đốc Khối, 

phụ trách 

Khối 

QLTC – 

Người 

được ủy 

quyền 

CBTT 

013536889 

P408-B21 Kim 

Liên, Đống Đa, Hà 

Nôị 

08/4/2016  

Là người được ủy 

quyền Công bố 

thông tin của Tập 

đoàn Bảo Việt 

II Tổ chức có liên quan 

19  Bộ Tài chính    
28 Trần Hưng Đạo, 

Hà Nội 
  Cổ đông lớn 
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STT Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/Hộ chiếu 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do 

20  

Sumitomo Life 

Insurance 

Company 

  
MoF 

Notification 737 

1-4-35, Shiromi, 

Chuo-ko, Osaka, 

Nhật Bản 

  Cổ đông lớn 

21  

Công ty CP 

Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà 

nước (SCIC) 

  

0106000737 do 

Sở Kế hoạch 

Đầu tư TP. Hà 

Nội cấp ngày 

18/10/2006 

Tầng 23-24 Toàn 

nhà Charmvit, 117 

Trần Duy Hưng, 

Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

  Cổ đông sáng lập 

22  

Tổng Công ty 

Bảo hiểm Bảo 

Việt 

  

45/GPĐC5/ 

KDBH cấp 

ngày 27/3/2013 

bởi Bộ Tài 

chính 

35 Hai Bà Trưng, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
  

Công ty con Tập 

đoàn Bảo Việt đầu 

tư 100% vốn điều lệ 

23  

Tổng Công ty 

Bảo Việt Nhân 

thọ 

  

46GP/KDBH 

cấp ngày 

23/11/2007 tại 

Hà Nội bởi Bộ 

Tài Chính 

Tầng 37, 

Keangnam Hanoi 

Landmark Tower, 

Phạm Hùng, Từ 

Liêm, Hà Nội 

  

Công ty con Tập 

đoàn Bảo Việt đầu 

tư 100% vốn điều lệ 

24  

Công ty TNHH 

Quản lý Quỹ 

Bảo Việt 

  

27/GPDC-

UBCK cấp 

ngày 22/9/2015 

tại Hà Nội bởi 

Ủy ban Chứng 

khoán Nhà 

nước 

Tầng 6, 72 Trần 

Hưng Đạo, Phường 

Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

  

Công ty con Tập 

đoàn Bảo Việt đầu 

tư 100% vốn điều lệ 
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STT Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/Hộ chiếu 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do 

25  

Công ty Cổ 

phần Chứng 

khoán Bảo Việt 

  

01/GPHĐKD 

cấp ngày 

26/11/1999 cấp 

bởi Ủy ban 

Chứng khoán 

Nhà nước 

Số 72 Trần Hưng 

Đạo, Phường Trần 

Hưng Đạo, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

  

Công ty con Tập 

đoàn Bảo Việt đầu 

tư 59,92% vốn điều 

lệ 

26  

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Bảo Việt 

  

0103193730 

cấp ngày 

17/11/2015 thay 

đổi lần thứ 5 

bởi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

71 Ngô Sĩ Liên, 

Đống Đa, Hà Nội 
  

Công ty con Tập 

đoàn Bảo Việt đầu 

tư 55% vốn điều lệ 
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